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QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

1. Yêu cầu cơ bản và các đặc tính kỹ thuật cơ sở hạ tầng phục vụ lưu giữ,
truyền số liệu tại nơi đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục :

1.1. Yêu cầu về thiết bị chuyển đổi tín hiệu và lưu giữ dữ liệu (datalogger)
tại hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục :

a) Hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục phải được lắp
đặt các thiết bị có khả năng chuyển đổi tín hiệu và lưu trữ liên lục dữ liệu quan
trắc được từ hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục (hay còn
gọi là datalogger);

b) Các thiết bị lưu trữ dữ liệu phải có dung lượng bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ
mở rộng, nguồn hoặc pin dự trữ đáp ứng khả năng lưu trữ toàn bộ các kết quả
quan trắc theo thời gian thu thập được từ các đầu ra của các thiết bị quan trắc
(analyzer, sensor …) ít nhất là 30 ngày của dữ liệu;

c) Các thiết bị lưu trữ phải có các đầu ra (chuẩn RS-32, RS-485, RJ-45, USB
hoặc PLC) kết nối đến các thiết bị khác như máy tính, modem 3G/GPRS hoặc
GSM để truy xuất dữ liệu trực tiếp hoặc có module cho phép truyền trực tiếp dữ
liệu thông qua môi trường internet về nơi tiếp nhận dữ liệu .

d) Có khả năng nhận tín hiệu phục vụ điều khiển lấy và lưu mẫu từ xa và lấy
dữ liệu chủ động.

1.2. Hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục phải được lắp
đặt hạ tầng, có kết nối internet.

Đường truyền internet yêu cầu là đường truyền tốc độ cao (ADSL), cáp
quang (fiber) hoặc Modem 3G/GPRS (đối với những khu vực không có dịch vụ
cáp internet). Đường truyền phải đáp ứng được tối thiểu ở mức 1MB/s . Trong
trường hợp đường truyền được sử dụng kết hợp phục vụ truyền dữ liệu từ
camera giám sát thì tốc độ tối thiểu phải ở mức 3MB/s.

1.3. Đối với những hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục
có sử dụng máy tính hoặc một thiết bị trung gian để kết nối với datalogger phục
vụ việc truyền dữ liệu thì máy tính hoặc các thiết bị trung gian này phải có các
phần mềm đi kèm cho phép kết nối, truyền dữ liệu đọc xử lý và xuất dữ liệu theo
cấu trúc dữ liệu được quy định từ datalogger .

2. Yêu cầu cơ bản và các đặc tính kỹ thuật cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp
nhận, lưu giữ và truyền số liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây
gọi tắt là Sở TNMT), bao gồm:

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường phải có tối thiểu 01 máy chủ tiếp nhận dữ
liệu truyền về từ hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục (sau
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đây gọi tắt là máy chủ), để có thể lưu giữ dữ liệu dạng tệp, cơ sở dữ liệu từ các
hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục truyền về với cấu hình
tối thiểu như sau: Bộ vi xử lý 1.4 GHz (x64 CPU) hoặc cao hơn; Bộ nhớ trong
(RAM) 8GB hoặc cao hơn; Ổ cứng 50 0GB hoặc cao hơn.

2.2. Máy chủ phải được kết nối internet đường truyền tốc độ cao (ADSL)
hoặc cáp quang (Fiber) tối thiểu ở mức 3MB/s và phải có địa chỉ IP tinh.

3. Quy định về cách thức tổ chức dữ liệu tại Sở Tài nguyên và Môi
trường địa phương

3.1. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường phải có cơ sở dữ liệu quản lý số liệu
quan trắc tự động trên địa bàn của tỉnh.

3.2. Dữ liệu được truyền từ hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động,
liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường phải được lưu trữ theo cấu trúc thư
mục và định dạng file dữ liệu như sau:

a. Thư mục lưu trữ dữ liệu tại máy chủ phải được phân biệt theo ngày, tháng
và năm riêng biệt như sau: (Tên ổ đĩa)://TramA/yyyy/mm/dd, trong đó: TramA
là tên của hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục A; yyyy là
định dạng năm gồm 4 chữ số; mm: là định dạng tháng gồm 2 chữ số; dd: là định
dạng ngày gồm 2 chữ số.

b. Cơ sở dữ liệu phải cho phép quản trị các thông tin cơ bản sau: Tên hệ
thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục , mã hệ thống quan trắc
khí thải và nước thải tự động, liên tục , thành phần môi trường, thông số, kết quả
đo, đơn vị đo, thời gian đo.

4. Tần suất và cách thức truyền, nhận dữ liệu từ các hệ thống quan trắc
khí thải và nước thải tự động, liên tục về Sở TNMT, từ Sở TNMT về Bộ Tài
nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Bộ TNMT)

4.1. Tần suất truyền dữ liệu:

a. Tần suất truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự
động, liên tục về Sở TNMT và từ Sở TNMT về Bộ TNMT phải được thực hiện
theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 23 của Thông tư số 43/2015/TT -
BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị
môi trường và quản lý số liệu môi trường;

b. Trường hợp phần mềm truyền, nhận dữ liệu bị gián đoạn, phần mềm này
phải tự động thực hiện truyền lại các dữ liệu trong khoảng thời gian bị gián đoạn
khi phần mềm truyền, nhận dữ liệu hoạt động trở lại.

4.2. Cách thức truyền dữ liệu:
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a. Hoạt động truyền nhận dữ liệu phải được đảm bảo tính chính xác an toàn,
bảo mật thông tin dữ liệu được truyền về, không làm thay đổi cấu trúc của tệp
dữ liệu, không làm thất thoát, gián đoạn hoặc truyền tệp dữ liệu sai địa chỉ;

b. Định dạng và nội dung tệp dữ liệu:

Toàn bộ định dạng và nội dung của tệp dữ liệu sẽ phải được chuẩn hóa tại hệ
thống của công ty trước khi truyền về các cơ quan quản lý và về Bộ TNMT theo
các yêu cầu sau:

- Định dạng: dữ liệu được truyền về phải là *.txt;

- Tên tệp: id_tentram_yyyyMMddhhmmss.txt (id: Mã hệ thống quan trắc
khí thải và nước thải tự động, liên tục ; tentram: Tên hệ thống quan trắc
khí thải và nước thải tự động, liên tục ; yyyyMMddhhmmss: Thời gian tại
thời điểm truyền dữ liệu trong đó yyyy là định dạng năm gồm 4 chữ số;
MM: là định dạng tháng gồm 2 chữ số; dd: là định dạng ngày gồm 2 chữ
số; hh là định dạng giờ gồm hai chữ số; mm: là định dạng phút gồm hai
chữ số; ss: là định dạng giây gồm hai chữ số;

- Nội dung của tệp dữ liệu phải bao gồm 4 thông tin chính bao gồm: Thời
gian, tên thông số, kết quả đo và đơn vị đo. Cấu trúc, nội dung của tệp dữ
liệu thực hiện theo quy định tại Phụ lục chuẩn dữ liệu và kết nối gửi kèm
theo Hướng dẫn này.
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PHỤ LỤC
CHUẨN DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI

1. Kết nối: Dữ liệu phải được kết nối và truyền về Bộ Tài nguyên và Môi
trường theo phương thức FTP theo địa chỉ : ftp:// ftp.cem.gov.vn
/tudong/SoTNMT_A/khi(hoặc nuoc)

2. Chuẩn dữ liệu phải được kết xuất và truyền về Bộ Tài nguyên và Môi
trường theo:

- Định dạng tên tệp: ID_tentram_thoigian.txt ( ID: Mã hệ thống quan trắc khí
thải và nước thải tự động, liên tục được cung cấp bởi Tổng cục Môi trường;
tentram: tên hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục , thoigian:
thời gian tại thời điểm truyền dữ liệu(dd/MM/yyyy hh:mm:ss); nội dung file lần
lượt có 4 thông tin về: thời gian(dd/MM/yyyy hh:mm:ss), tên thông sô, kết quả
và đơn vị đo.

- Cấu trúc nội dung file được quy định như sau:
Nội dung file dữ liệu:

[Mã trạm]_[Tên trạm] [Thành phần môi trường]

yyyyMMddhhmmss Tên thông số 1 Kết quả thông số 1 Đơn vị thông số 1

yyyyMMddhhmmss Tên thông số 2 Kết quả thông số 2 Đơn vị thông số 2

…

Ghi chú:

- Các cột cách nhau một khoảng trắng tương đương với mộ t phím TAB

- [Mã trạm]: Mã của hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục

- [Tên trạm]: Tên của hệ thống quan trắc khí thải và nước thải tự động, liên tục

- yyyyMMddhhmmss là giá trị thời gian trong đó:

yyyy: Là định dạng năm gồm bốn chữ số
MM: Là định dạng tháng gồm hai chữ số
dd: Là định dạng ngày gồm hai chữ số
hh: Là định dạng giờ gồm hai chữ số
mm: Là định dạng phút gồm hai chữ số
ss: Là định dạng giây gồm hai chữ số

Ghi chú: Mọi thông tin cần trao đổi về vấn đề kỹ thuật phục vụ kết nối xin liên hệ
với đơn vị đầu mối tiếp nhận dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ
sau: Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường; Điện thoại:
84.04.3577 1816; email: webmaster@cem.gov.vn


